
PHIẾU THÔNG TIN Y TẾ  

 

Vì sức khỏe của Quý khách và cộng đồng, nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra 

và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Làng 

Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Quý khách vui lòng cung cấp các 

thông tin dưới đây: 

1. Họ và tên……………………. Tuổi:…. Giới tính   ☐    Nam      ☐       Nữ                                                                                                          

Địa chỉ thường trú (huyện, tỉnh,TP)...............................Số điện thoại:.................. 

2. Quý khách đến từ đâu?: ............................................................................... 

Có đến từ vùng dịch Covid-19? Hà Nội hay (EU, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Iran,  Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Úc, Canada…)  

☐     Có                                              ☐       Không 

3. Trong vòng 14 ngày qua Quý khách có đi – đến từ các nước hiện đang có 

dịch Covid-19?( EU, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran,  Nhật Bản, 

Singapore, Thái Lan, Malaysia, Úc, Canada… …); hoặc các vùng ở Việt Nam 

hiện đang có dịch Covid-19? (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đà 

Nẵng,  Quảng Ninh, TT Huế, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh 

Hòa…). 

☐     Có                                               ☐       Không 

4. Quý khách có nhập cảnh vào Việt Nam bằng máy bay?:   ☐ Có         ☐     

Không              

  Số hiệu chuyến bay:………………………………………………………. 

5. Quý khách đã từng có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19 hoặc người 

có nghi ngờ nhiễm Covid-19? 

☐     Có                                               ☐       Không 

6. Trong vòng 7 ngày qua Quý khách có thấy xuất hiện dấu hiệu nào sau đây 

không?:  sốt, ho, khó thở, đau họng 

☐     Có                                               ☐       Không 

7. Các thông tin khác:  

…………………………………………………………………………………… 

 Xin trân trọng cảm ơn Quý khách! 

(Phần dành cho nhân viên BQL Khu các làng dân tộc): 

Ngày khách đến tham quan...../..../ 2020, số lượng người của đoàn khách.......... 

NV bán vé..........................NV thuyết minh.....................Nhân viên Y tế...............) 

 MEDICAL INFORMATION COUPON 

 

For the health of you and the community, in order to effectively control the 

situation of acute respiratory infections caused by the new strain of Corona virus 

(Covid-19) and effectively implement measures to prevent and control 

epidemics. Covid-19 at Vietnam National Village for Ethnic Culture and 

Tourism, please provide the following information: 

1. Full name: ……………………Age: …. Gender:     ☐    Male        ☐  Female                                                                                                                    

Address(district, province/city)....................................Phone mumber:................. 

2. Where are you from? ………………………. 

Are you from disease area of Covid-19? Ha Noi or (EU, US, UK, China, 

Korea, Iran, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, Australia, Canada ...…) 

☐  Yes                                                      ☐   No 

3. During 14days ago, Did you come from disease area Covid-19? (EU, US, 

UK, China, Korea, Iran, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, Australia, 

Canada ...…); or some places in Vietnam? (Hanoi, Ho Chi Minh City, Binh 

Thuan, Da Nang, Quang Ninh, TT Hue, Quang Nam, Vinh Phuc, Thanh 

Hoa, Khanh Hoa ...). 

 ☐  Yes                                                      ☐   No 

4. Do you enter Vietnam by plane ?:          ☐  Yes                          ☐   No 

  Flight number:……………………………………………………………. 

5. Have you contacted with infected perso or people suspected of being infected 

Covid-19. 

   ☐  Yes                                                      ☐   No 

6.  In the past 7 days, have you noticed any of the following ?: fever, cough, 

shortness of breath, sore throat 

         ☐  Yes                                                       ☐   No 

7. Other information: 

……………………………………………………………………………………. 

 Thank you so much! 

(Phần dành cho nhân viên BQL Khu các làng dân tộc: 

Ngày khách đến tham quan...../..../ 2020, số lượng người của đoàn khách.......... 

NV bán vé..........................NV thuyết minh.....................Nhân viên Y tế...............) 



 


